
3 

 
TT 

Thông tin chung 
Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 

BN1319121 – H.N.C.T (2008), là F1 của 
các BN12322299 và 1232302 (công bố 
ngày 30/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Anh Nam, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 28/11/2021, lấy mẫu lần 2 

02 

BN1319122 – T.V.H.Đ (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 1, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 28/11/2021 

03 

BN1319123 – L.A.T (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Tây, An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

04 

BN1319124 – L.V.D (1952) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

05 
BN1319125 – H.T.H (1987) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên Duy Tân Chuyền 27, 

công ty may 
Hàng ngày 
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- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

S.H 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Quán chị Liên 
và quán cô 6, 
thôn Khánh 

Bình 

Ngày 02/12/2021 

Quầy thuốc tây 
chị Ân, thôn 
Khánh Bình 

Ngày 03/12/2021 

06 

BN1319126 – P.T.Đ (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Quán cafe anh 
Tèo, thôn 

Khánh Bình 

Sáng 01/12/2021, 
sáng 04/12/2021 

Quế 
Trung 

Quán phở Cà 
Tang, thôn 
Trung Hạ 

Sáng 02/12/2021 

Chợ Trung 
Phước Ngày 02/12/2021 

Quầy thuốc tây 
Anh Quốc, chợ 
Trung Phước 

Ngày 02/12/2021 

07 

BN1319127 – L.T.H (1939) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Quán chị Tám, 
chợ Khánh 

Bình 
Ngày 03/12/2021 

08 
BN1319128 – T.T.N (1964) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Bán dồ ăn 
quanh khu vực 

chợ Khánh 

8h đến 10h hàng 
ngày 
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Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Bình 

09 

BN1319129 – T.T.T (1953) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Ninh 
Phước 

Quanh khu vực 
chợ Khánh 

Bình 
Hàng ngày 

10 

BN1319130 – N.T.D (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Hạ, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên Duy Tân 

Chuyền 27, 
công ty may 

S.H 
Hàng ngày 

11 

BN1319131 – V.H.L (2000), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ngọc Tú, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 30/11/2021 

12 

BN1319132 – N.T.T.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Quang, Đại Lộc 
- Tạm trú: Thanh Quýt 2, Điện Thắng 
Trung, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Thắng 
Quýt 

Chợ Thanh 
Quýt: mua đồ 

ăn 
Ngày 03/12/2021 

Điện 
Thắng 

Bắc 

Quán trứng gà 
nướng gần trạm 

thu phí 

17h ngày 
04/12/2021 

Đại Lộc Ái Nghĩa Chợ Ái Nghĩa: 
mua đồ ăn Ngày 01/12/2021 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Chợ Bà Rén: 
mua đồ ăn Ngày 02/12/2021 
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13 Tam Kỳ công bố 05 ca bệnh, gồm các bệnh nhân: BN1319133 và từ BN1319160 đến BN1319163, tất cả đều là 
F1 đã được cách ly từ trước, lấy mẫu lần 2 

14 

BN1319134 – Đ.D.S (1984), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ tạm trú: Hà Trung, Cẩm Nam, 
Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam Hội An 

Cẩm Nam Quán bánh gói 
gần nơi ở Sáng 03/12/2021 

Tân An Chi cục thuế 
Hội An 

9h đến 9h30 ngày 
03/12/2021 

Cẩm Phô 
Quán cơm đối 
diện chợ Viên 

Giác 

18h ngày 
03/12/2021 

15 Điện Bàn công bố 05 ca bệnh, từ BN1319135 đến BN1319139; là các F1 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 

16 

BN1319140 – N.T.D (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Trường THCS 
Kim Đồng Hàng ngày 

17 

BN1319141 – Đ.P.N.K (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: KP 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Trường THCS 
Kim Đồng Hàng ngày 

18 

BN1319142 – N.P.A.T (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: KP 1, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 6/3 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Hàng ngày 
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19 

BN1319143 – L.G.P (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 6/3 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Hàng ngày 

20 

BN1319144 – N.T.T.N (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 6/3 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Hàng ngày 

21 

BN1319145 – T.T.Đ (2010) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vân Trai, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 6/3 trường 
THCS Kim 

Đồng 

Từ ngày 
03/12/2021 đến 

sáng ngày 
05/12/2021 

22 

BN1319146 – T.N.T.M (2014) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 26/11/2021, lấy mẫu lần 2 

23 

BN1319147 – H.T (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành  

Bỏ hàng trái 
cây tại chợ Chu 
Lai, chợ Trạm, 
chợ Núi Thành 

3h đến 4h hàng 
ngày 



8 

24 

BN1319148 – L.N.N.N (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 26/11/2021, lấy mẫu lần 2 

25 

BN1319149 – J.A.G (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại khách sạn từ ngày 29/11/2021, lấy mẫu lần 2 

26 

BN1319150 – N.T.L.L (2007) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bà Bầu, Tam Xuân 2, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 9/1 trường 
THCS Chu Văn 

An 
Hàng ngày 

Lớp học thêm 
cô D.T.H.K 
thôn Thạch 

Kiều 

14h30 ngày 
27/11/2021, 
14h30 ngày 
04/12/2021 

Lớp học thêm 
cô C.T.H thôn 

Phú Nam 

17h30 ngày 
27/11/2021, 
17h30 ngày 
01/12/2021 

27 

BN1319151 – H.N.M.H (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: KP 5, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 8/2 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Hàng ngày 

Quán sinh tố 
Bách Phượng, 
gần quầy thuốc 

tây Tuyết 

Chiều 03/12/2021 
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Tam Hiệp Chợ Trạm: mua 
bánh chưng Ngày 05/12/2021 

28 

BN1319152 – H.N.N.Ý (2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: KP 5, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

29 

BN1319153 – N.T.B.L (1984), là vợ của 
BN1303912 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Tiến 

Quán tạp hóa 
chị Dương 

Điệp, thôn Hà 
Lộc 

Ngày 28/11/2021 

Tạp hóa Sỹ Bé 
thôn Hà Lộc Ngày 30/11/2021 

Quán bún Tàu 
Nhựt thôn Hà 
Lộc, quầy trái 
cây chị Hằng 
chợ ngã 4 Hà 

Lộc 

Ngày 01/12/2021 

30 

BN1319154 – L.T.H.Q (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Long Thạnh, Tam Tiến, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Hiệp 

Lớp 5A1 
trưởng tiểu học 

Nguyễn Chí 
Thanh 

Hàng ngày 

31 
BN1319155 – H.T.T.T (1971), là F1 của 
BN1303932 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Kỳ Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  02 mũi 

32 

BN1319156 – H.N.T (1972), là F1 của 
BN1303932 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

33 

BN1319157 – H.T.T (1987), là F1 của 
BN1303932 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh Tam Dân Chợ Tam Dân Hàng ngày 

34 

BN1319158 – T.H.C.L (2009), là F1 của 
BN1303932 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khánh Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh Tam Dân 

Lớp 7 trường 
THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 

Trước ngày 
05/12/2021 

35 

BN1319159 – H.Q.K (2004), là F1 của 
BN1303932 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Kỳ Tân, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

36 BN1319164 – N.V.Đ (1983), là F1 của 
BN1290304 (công bố ngày 04/12/2021) 

Quảng 
Nam Hội An Cẩm Hà 

Quán tạp hóa 
Như Ý, đầu cầu 

An Bàng 
Hàng ngày 



11 

- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cẩm An Chợ An Bàng: 
hang thịt, cá 

6h đến 6h30 ngày 
04/12/2021 

37 

BN1319165 – M.N.H (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
30/11/2021, lấy mẫu lần 4 

38 

BN1319166 – Đ.T.T.T (1988), là F1 của 
BN1102281 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bàu Ốc, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
29/11/2021 

39 

BN1319167 – N.T.H (1971), là F1 của 
BN1290304 (công bố ngày 04/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam Hội An Cẩm Hà 

Quán bún bà 
Thơ, tổ 1 Trà 

Quế 
Sáng 04/12/2021 

Quán bà Quyên 
bán hương, tổ 3 

Trà Quế 
Tối 04/12/2021 

40 

BN1319168 – Đ.T.B.T (1961), là F1 của 
BN1290289 (công bố ngày 04/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Hội An 

Thanh Hà 
Chợ cá Thanh 
Hà: hang thịt 
heo và chuối  

Chiều 01/12/2021 

Tân An Vinmart đường 
Lê Hồng Phong 

11h ngày 
02/12/2021 

41 

BN1319169 – M.T.M (1965), là F1 của 
BN1110331 (công bố ngày 23/11/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dùi Chiêng, Phước Ninh, Nông 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Quế 
Trung 

Chợ Trung 
Phước 

8h đến 9h ngày 
03/12/2021 
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Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

42 

BN1319170 – N.T.L (1997), là F1 của 
BN1275670 (công bố ngày 03/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đồng Dương, Bình Định Bắc, 
Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1319171 – N.T.N.B (2001), là chị của 
BN1303969 (công bố ngày 05/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Bán hàng lá 
chè tươi gần 
tạp hóa cô 

Thường, chợ 
Bà Rén 

9h đến 9h15 ngày 
02/12/2021 

44 

BN1319172 – Đ.H.T (1996), là chồng của 
BN1247855 (công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nhuận, Duy Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

45 

BN1319173 –  N.X.T (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Sơn 1, Điện Tiến, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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46 

BN1319174 –  T.T (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Châu Sơn 1, Điện Tiến, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

47 

BN1319175 –  H.T.B (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Châu Sơn 1, Điện Tiến, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

48 

BN1319176 – L.P.D (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Điện Hồng, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

49 

BN1319177 – N.C.T (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lệ Bắc, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên Duy Châu 

Điểm tiêm vắc 
xin tại hội 

tường UBND 
xã Duy Châu 

8h đến 10h ngày 
02/12/2021 

50 

BN1319178 – N.T.Đ (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Sơn Tây, Bình Phục, 
Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Chợ Nam 
Phước: hàng 

rau củ bà Hòe 
và một số 

người khác 

1h sáng hàng 
ngày 

Thăng 
Bình Hà Lam 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT 

huyện Thăng 
Bình 

7h ngày 
04/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Bình Phục Chợ tạm thôn 
Ngọc Sơn Ngày 05/12/2021 
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BN1319179 – N.N.T (1978) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam Đại Lộc Đại Nghĩa 

Tạp hóa Vân 
Dư, thôn Hòa 

Mỹ 

18h ngày 
04/12/2021 
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BN1319180 – N.T.K (2015) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Bình, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 2 




